
STT Mã học viên Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 24008001 Tạ Văn Chiến Nam 18/11/1997 Hà Nội Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

2 24008002 Võ Duy Hoàng Nam 27/08/1990 Hải Dương Đại số và lý thuyết số

3 24008003 Phạm Như Nam Nam 08/07/1988 Hưng Yên Cơ học

4 24008004 Bùi Thị Dung Nữ 02/10/1987 Hải Dương Vật lý lý thuyết và vật lý toán

5 24008005 Trần Anh Tuấn Nam 14/09/1997 Hà Nội Vật lý lý thuyết và vật lý toán

6 24008006 Nguyễn Ngọc Tú Nam 15/02/1985 Thanh Hóa Vật lý chất rắn

7 24008007 Hoàng Ngọc Ánh Nhân Nữ 23/06/1992 Quảng Nam Hoá lý thuyết và hóa lý

8 24008008 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 23/06/1999 Hà Nội Hoá hữu cơ

9 24008009 Bùi Thanh Tùng Nam 21/04/1997 Hải Dương Hoá hữu cơ

10 24008010 Lưu Thị Huyền Trang Nữ 17/10/1994 Nam Định Hoá phân tích

11 24008011 Đặng Thu Hằng Nữ 10/10/1991 Hà Nội Quản lý đất đai

12 24008012 Trần Minh Tiến Nam 18/09/1985 Hà Nội Quản lý đất đai

13 24008013 Trần Thị Oanh Nữ 10/09/1985 Nam Định Quản lý đất đai

14 24008014 Nguyễn Thành Tôn Nam 02/07/1990 Hà Nội Quản lý đất đai

15 24008015 Lê Văn Thiện Nam 03/02/1980 Nam Định Khí tượng và khí hậu học

16 24008016 Lê Văn Tuấn Nam 30/05/1996 Hải Phòng Hải dương học

17 24008017 Vũ Lai Đức Nam 01/01/1997 Hà Nội Kỹ thuật môi trường

18 24008018 Hoàng Tùng Linh Nam 04/11/1997 Ba Lan Khoa học môi trường

Danh sách gồm 18 NCS./.
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